
MS HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG QUẬN ĐIỂM

71 Bùi Nguyễn Đức Tân 11 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

194 Bùi Phan Anh Khôi 10KC3 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

1191 Cẩm Huy 10 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

75 Cao Thanh Hiếu 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

33 Đặng Thành Phát 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 19

2909 Đoàn Thiên Quý 10 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

43 Hà Minh Dũng 10Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

73 Hồ Trọng Minh 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

27 Lê Cảnh Toàn 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 19

731 Lê Phan Minh Khoa 11 Toán Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

90 Nguyễn Đình Trọng Chuẩn 10Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

1270 Nguyễn Đức Trí 11 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

74 Nguyễn Lê Thiên Phúc 11 Toán Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

1187 Nguyễn Tuấn Tài 11 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

34 Phạm Phương Thúy 12 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

26 Quang Minh 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

363 Sĩ Minh Phú 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

78 Trần Đặng Gia Bảo 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 19

375 Trịnh Minh Huy 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

1277 Võ Khắc Triệu 10Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 18

2878 Võ Thanh Minh Triết 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

14 Võ Toàn Thịnh 11 Lý Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 18

405 Vũ Hoàng Anh 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

11 Vũ Quốc Lâm 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

75 Vương Quang Việt Tùng 12KC2 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 19

12 Yang Tuấn Anh 12KC3 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 18

371 Mạnh Tú 10 Tin Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

366 Thành Phát 10 Phổ thông Năng khiếu ĐHQG - TPHCM 20

483 Dương Phúc Quang 10CT Trung học Thực hành ĐHSP TP.HCM 20

432 Lê Tấn Trụ 11A1 THPT An Nghĩa Huyện Cần Giờ 18

435 Nguyễn Trung Thiện 11A1 THPT An Nghĩa Huyện Cần Giờ 18

1352 Huỳnh Lê Anh Thắng 11A1 THPT Phú Hòa Huyện Củ Chi 18

19 Khánh Thiện 11B8 THPT Lý Thường Kiệt Huyện Hóc Môn 18

13 Nguyễn Duy 11B3 THPT Lý Thường Kiệt Huyện Hóc Môn 19

463 Nguyễn Hoàng Quân 11b3 THPT Lý Thường Kiệt Huyện Hóc Môn 18

68 Nguyễn Minh Nhật 11B03 THPT Lý Thường Kiệt Huyện Hóc Môn 18

1731 Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền 12CT THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Quận 1 20

419 Bùi Hoàng Long 11A5 THPT Lương Thế Vinh Quận 1 19

15 Nguyễn Minh Tuấn 11A5 THPT Lương Thế Vinh Quận 1 19

1057 Khưu Ngọc Thanh Phương 11A2 THPT Nguyễn Khuyến Quận 10 19

64 Trần Hoàng Khiêm 10A1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3 20

158 Lê Minh Kha 11a12 THPT Nguyễn Hữu Thọ Quận 4 18

970 Bùi Công Duy 10CT1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

998 Đỗ Lê Hoàng Phương 10D THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

3352 Đoàn Anh Tuấn 11CTIN-ATHPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19
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MS HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG QUẬN ĐIỂM

14 Hồ Minh Huy 11 Tin THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

3398 Hoàng Minh Trí 10CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

2838 Lê Vũ Ngân Lam 12CTin THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

2853 Lê Vũ Ngân Trúc 12CTin THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

398 Lý Đình Minh Mẫn 11CTIN-ATHPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

369 Ngô Hoàng Tuấn 11CTINATHPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

6264 Nguyễn Bảo Phúc 11CV2 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

2881 Nguyễn Khôi Nguyên 12CTin THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

4791 Nguyễn Ngọc Hoàng Phong 10CTin THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

3402 Nguyễn Phan Long Quân 11A1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

1522 Nguyễn Thành An 11CTINATHPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

332 Nguyễn Thanh Phước Lộc 11CTIN-ATHPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

21 Nguyễn Thanh Thảo Ly 12CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

2543 Nguyễn Vinh Hiển 11CH1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

3038 Nguyễn Xuân Hoàng Dương 11CH1 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

2835 Phạm Châu Anh 12CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

20 Phạm Văn Tấn Sang 12CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

752 Thanh Thảo Ly 12CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 20

1074 Trần Bảo Ngân 11CT2 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

2857 Trần Việt Trung 12CTin THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

2441 Trịnh Nguyên Hà 11CA2 THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

1937 Võ Minh Anh Thư 12CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

2842 Vũ Lưu Hoàng Lan 12CTIN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 19

3633 Yamashita Tri Ân 11 CTRN THPT Chuyên Lê Hồng Phong Quận 5 18

5265 Kha Minh Bảo 12A3 THPT Hùng Vương Quận 5 20

5266 Nguyễn Hoàng Dung 11A1 THPT Hùng Vương Quận 5 20

124 Võ Gia Thịnh 10A7 THPT Trần Hữu Trang Quận 5 18

2444 Vương Ngũ Tín Thành 10A18 THPT Mạc Đĩnh Chi Quận 6 19

397 Lê Minh Hoàng 10C13 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 20

1600 Nguyễn Đình Lâm 12A14 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 20

1595 Nguyễn Xuân Thiên 12A14 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 18

1597 Phạm Hoàng Đan Trường 12A14 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 20

1586 Phan Minh Khải 12A14 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 19

4442 Phan Tuấn Anh 12A14 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 19

1587 Võ Ngọc Băng Châu 12A14 THPT Bình Hưng Hoà Quận Bình Tân 19

392 Châu Nguyễn Trà My 11B10 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 20

386 Đoàn Nguyễn Nhật Khoa 12A14 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 20

390 Huỳnh Kim Xuân 11B10 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 20

3604 Huỳnh Ngọc Tuệ 12A1 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 20

1588 Lê Hữu Minh 12A14 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 19

1591 Nguyễn Quang Phú 12A14 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 18

389 Nguyễn Vũ Hoàng 10C3 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 20

374 Trịnh Thị Trang 11B14 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 20

1686 Thị Trang 11B14 THPT Bình Hưng Hòa Quận Bình Tân 19

2 Duy Anh 11Ctin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

224 Quốc Bảo 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

703 Lê Đình Quang Ctin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 18

149 Thành Nghĩa 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

157 Lưu Quốc Bảo 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 19



MS HỌ VÀ TÊN LỚP TRƯỜNG QUẬN ĐIỂM

289 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

30 Nguyễn Thị Thủy 10A1 THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

397 Phan Hải Minh 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

9 Trần Nguyên Kim 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 18

874 Trần Thành Long 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

250 Trung Quân 11CTin THPT Gia Định Quận Bình Thạnh 20

1174 Đỗ Quang Minh 10A13 THPT Phú Nhuận Quận Phú Nhuận 18

406 Nguyễn Văn Đậu 11A THPT Nguyễn Thượng Hiền Quận Tân Bình 20

1682 Lê Ngọc Anh 11A1 THPT Dương Văn Thì Thành phố Thủ Đức 18

1661 Đặng Quang Huy 11A1 THPT Thủ Đức Thành phố Thủ Đức 19

91 Nguyễn Gia Hân 10A18 THPT Thủ Đức Thành phố Thủ Đức 19

562 Trần Thị Phương Thảo 12A1 THPT Thủ Đức Thành phố Thủ Đức 19


